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[bookmark: _Toc503365268][bookmark: _Toc162117208][bookmark: _Toc162117469]A. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc162162435]I. Lí do chọn đề tài
             Dạy toán cho học sinh lớp 4 dựa trên cơ sở tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá  và phát hiện là một phương pháp hữu ích để  giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm toán học và phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề. Thông qua hoạt động học toán sẽ giúp học sinh phát huy tinh thần học tập chủ động sáng tạo và hình thành những kĩ năng mềm cần có như: Kĩ năng tính toán, kĩ năng đọc, vẽ hình, kĩ năng sử dụng các dụng cụ toán học,… Hình học là một trong những lĩnh vực quan trọng của Toán học, nó giúp học sinh phát triển khả năng quan sát tư duy logic và khả năng biểu diễn không gian. Việc tiếp thu kiến thức mới sẽ có những ảnh hưởng tùy thuộc vốn hiểu biết kiến thức đã có của học sinh và phương pháp của người dạy. Để có được những kĩ năng học tập cũng như hình thành kiến thức mới, kĩ năng mới cho mình thông qua con đường học tập với tri thức, kinh nghiệm đã có thông qua sự trải nghiệm thì chính bản thân các em sẽ được tự mình tìm kiếm khám phá lĩnh hội kiến thức trong thực tiễn cuộc sống. Điều này hoàn toàn thống nhất với hoạt động trải nghiệm sáng tạo, “trải nghiệm” là phương thức để đạt được mục tiêu “sáng tạo”.
[bookmark: _Toc100784304]	Trong chương trình sách giáo khoa Toán 4 có một số nội dung có các yếu tố hình học liên quan đến việc hình thành kiến thức ban đầu về các yếu tố hình hình học như khái niệm ban đầu về góc (góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt), hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, hình bình hành, hình thoi. Đồng thời các yếu tố hình học ở chương trình toán 4 là một trong bốn mạch kiến thức được cấu trúc hợp lí, đan xen và hỗ trợ học tốt cho các mạch kiến thức khác. Khi dạy đến các bài toán có yếu tố hình học, tôi nhận  ra rằng nếu mỗi giáo viên chỉ dạy học theo các tài liệu có sẵn trong sách giáo khoa, sách thiết kế một cách dập khuôn, máy móc thì sẽ làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Xu thế giáo dục ngày nay đòi hỏi người thầy luôn phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh để cuốn hút các em học sinh vào bài học mà còn giúp các em tự khắc sâu kiến thức mà mình đã học, các em tự hoạt động, tự trải nghiệm say mê chiếm lĩnh tri thức. Vì thế mà bản thân tôi đã chọn đề tài “Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy bài tập hình học lớp 4 nhằm phát triển năng lực cho học sinh’’
[bookmark: _Toc162162436]II. Tính cấp thiết của đề tài
Sáng kiến đã chỉ rõ ra “một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo” cụ thể để học sinh được trải nghiệm sáng tạo trong bài tập toán có liên quan đến yếu tố hình học, hoặc thực hành vào giờ hướng dẫn học.
[bookmark: _Toc503365269][bookmark: _Toc162117209][bookmark: _Toc162117470][bookmark: _Toc162162437]III. Mục đích nghiên cứu của đề tài
		Trong chương trình toán ở tiểu học được thiết kế theo vòng tròn đồng tâm và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là các lớp 1,2,3 và giai đoạn 2 là các lớp 4, 5. Theo đó bộ sách cánh diều đã thiết kế nội dung dạy học từ cơ bản đến nâng cao. Đối với chương trình Toán lớp 4 nói chung và Toán hình học nói riêng là mở đầu giai đoạn hai ở tiểu học, giai đoạn này việc học toán có yếu tố hình học đòi hỏi trình độ cao hơn đặc biệt học sinh phải biết sử dụng thành thạo thước eke, đo góc, cách xác định số đo góc... Đặc biệt khi quan sát các em học toán có yếu tố hình học tôi nhận ra các em tiếp thu một cách thụ động, chủ yếu là nghe giảng, ghi nhớ rồi làm bài theo mẫu. Chính vì vậy, học sinh ít hứng thú học tập, nội dung các hoạt động học tập thường nhàm chán, tẻ nhạt, các năng lực vốn có của bản thân các em ít có cơ hội phát huy. Chính vì thế tôi đã suy nghĩ rất nhiều: “ Vậy làm thế nào để mỗi giờ học Toán hình học, các em học sinh được phát triển năng lực, sở trường của mình, tạo cho các em có niềm hứng khởi và niềm vui trong học tập.”
[bookmark: _Toc162117210][bookmark: _Toc162117471][bookmark: _Toc162162438]IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học sáng tạo trải nghiệm
- Nghiên cứu thực trạng dạy – học toán chương ba lớp 4.
- Tổ chức dạy học thực nghiệm một số biện pháp trải nghiệm sáng tạo trong học tập môn toán. 
[bookmark: _Toc503365270][bookmark: _Toc162117211][bookmark: _Toc162117472][bookmark: _Toc162162439]V. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp nghiên cứu lí luận (đọc tài liệu)
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp điều tra, quan sát
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
        - Phương pháp luyện tập thực hành (trải nghiệm sáng tạo)
[bookmark: _Toc503365271][bookmark: _Toc162117212][bookmark: _Toc162117473][bookmark: _Toc162162440]VI. Phạm vi nghiên cứu
- Dự giờ thăm lớp, trao đổi với giáo viên - học sinh và tìm hiểu thực trạng của các bài toán có yếu tố hình học để đưa ra cách giải quyết việc dạy hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 4 của giáo viên – học sinh.
[bookmark: _Toc503365273][bookmark: _Toc162117213][bookmark: _Toc162117474][bookmark: _Toc162162441]- Thời gian tiến hành: Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
[bookmark: _Toc100486514][bookmark: _Toc100488628][bookmark: _Toc100784313][bookmark: _Toc162117214][bookmark: _Toc162117475][bookmark: _Toc162162442]B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: 
[bookmark: _Toc100486515][bookmark: _Toc100488629][bookmark: _Toc100784314]	Trong chương trình giáo dục ở Tiểu học môn toán là môn học tương đối trọng, nó góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh điều đó phù hợp Nghị Quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của giáo dục. Nội dung của chương trình môn Toán  góp phần quan trọng trong việc tạo nền tảng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Môn Toán cũng như môn học khác cung cấp những hiểu biết về thế giới xung quanh góp phần phát triển khả năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và những tình cảm tốt đẹp của con người chính vì vậy mục đích của đổi mới là giúp học sinh phát huy tinh thần chủ động, tích cực và tự giác rèn luyện cho người học ý thức và năng lực tự học trên tinh thần tập thể. Học sinh có kĩ năng vận dụng kiến thức vào các trường hợp khác nhau trong học tập và cuộc sống giúp người học có niềm vui  và hứng thú trong học tập. Người giáo viên cần phải căn căn cứ vào kiến thức của mỗi bài học, căn cứ vào năng lực của học sinh, điều kiện thực tế của nhà trường để có nhiều phương thức biện pháp thích hợp giúp học sinh tiếp thu kiến thức. Khi tôi trực tiếp giảng dạy và quan sát tiếp xúc với học sinh tôi phát hiện thấy rằng việc lồng ghép hoạt động trải nghiệm vào giảng dạy các môn học đặc biệt là môn Toán giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập vì khi học sinh tham gia trải nghiệm dưới sự dẫn dắt của giáo viên học sinh sẽ được tham gia trực tiếp vào các hoạt động trải nghiệm điều này giúp các em tìm kiến thức, chiếm lĩnh kiến thức và ứng dụng kiến thức vào trong thực tế. Đó cũng chính là khởi nguồn của tư duy, biến những ý tưởng trở thành hiện thực giúp các em học sinh phát huy hết năng lực của mình, vì vậy việc dạy học với các hoạt động trải nghiệm “ học mà chơi, chơi mà học’’ trong môn Toán còn có thể thực hiện được trên cả ba hoạt động: Trải nghiệm suy nghĩ ý tưởng, trải nghiệm lời nói, trải nghiệm hành động, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức, năng động, sáng tạo mà còn góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em được khám phá bản thân, rèn luyện bản thân, phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và cả người thân trong gia đình. Đặc biệt, ngôn ngữ toán học được chuẩn xác, khả năng lập luận trở nên logic, tư duy phát triển; kích thích thái độ học tập tích cực, phát huy tính năng động, sáng tạo.
[bookmark: _Toc162117215][bookmark: _Toc162117476][bookmark: _Toc162162443]II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
[bookmark: _Toc503365274][bookmark: _Toc162117216][bookmark: _Toc162117477][bookmark: _Toc162162444]1. Thực trạng của vấn đề
[bookmark: _Toc503365275][bookmark: _Toc162117217][bookmark: _Toc162117478][bookmark: _Toc162162445]1.1 Đặc điểm của lớp
[bookmark: _Toc503365276]   	 Vào đầu năm học 2023 – 2024, tôi được Ban giám hiệu nhà trường giao cho tôi phụ trách lớp 4B với sĩ số là 34 em học sinh, trong đó 11 em học sinh nữ và 13 em học sinh nam. Với đặc điểm như vậy tôi nhận thấy có một số thuận lợi và khó khăn như sau:
[bookmark: _Toc503365277]1.2. Thuận lợi và khó khăn
    a) Thuận lợi
      - Được sự quan tâm và giúp đỡ từ ban giám hiệu nhà trường.
       - Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề giúp giáo viên học hỏi đổi mới phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ thăm lớp chia sẻ kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên nâng cao phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
	- Tổ, khối thường xuyên họp nhằm đưa ra phương pháp dạy cho các bài dạy thuộc phân môn Tập làm văn, Toán, Luyện từ và câu,… Giáo viên trong khối cùng nhau xây dựng kế hoạch bài dạy, chuẩn bị nội dung tiết dạy rồi tổ chức thao giảng để tất cả các giáo viên trong khối cùng học tập. Giáo viên trong tổ đóng góp ý kiến xây dựng lẫn nhau qua đó rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
	- Học sinh có đầy đủ sách vở cũng như đồ dùng học tập cần thiết để giúp các em học tập ở lớp đạt hiệu quả cao.
	- Bản thân tôi luôn không ngừng học hỏi, đọc thêm các sách bổ trợ cho việc giảng dạy, học hỏi kinh nghiệm dạy học, phương pháp hay từ đồng nghiệp để làm sao cho mỗi tiết học đạt được hiệu quả cao, phát triển năng lực, sở trường của mỗi học sinh tạo cho học sinh có niềm tin và niềm vui trong học tập.
	- Trường có cơ sở vật chất đầy đủ, mạng internet giúp giáo viên tiếp cận công nghệ thông tin và mỗi lớp được trang bị máy chiếu giúp giáo viên thực hiện giảng dạy bằng điện tử cho các tiết học đạt hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc503365278]	- Thư viện ở trường hỗ trợ tích cực cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học và sách giáo khoa, sách giáo viên và các loại sách khác hỗ trợ cho việc giảng dạy.
      b) Khó khăn
	- Đa số phụ huynh của các em học sinh đều làm công nhân, làm ruộng nên ít có thời gian chăm lo việc học tập cho các em.
	- Năng lực tư duy của các em còn yếu, sự quan sát, diễn đạt bằng ngôn ngữ toán học của các em còn lúng túng, lẫn lộn.
[bookmark: _Toc503365279][bookmark: _Toc162117218][bookmark: _Toc162117479][bookmark: _Toc162162446]1.3. Thực trạng về việc dạy và học Toán hiện nay
[bookmark: _Toc503365280]    		Qua thực tế giảng dạy cho thấy, khi dạy toán có liên quan đến yếu tố hình học trong chương trình Toán lớp 4. Học sinh khi học về góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song khả năng vận dụng vào thực tiễn của các em còn gặp lúng túng. Điều này sẽ làm cho các em cảm thấy nhàm chán khi học, nhớ kiến thức một cách máy móc. Vì vậy tôi nghĩ cần phải biến các kiến thức khô khan thành những hình ảnh có cảm xúc, thu hút các em vào các hoạt động theo nhóm, hoạt động tập thể để các em có nhiều cơ hội trải nghiệm cá nhân thì học sinh sẽ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, nhớ kiến thức sâu và vận dụng làm tốt các bài tập trong chương.
- Khi bắt đầu vào dạy tôi tiến hành khảo sát chất lượng học sinh ở lớp 4B 
và lớp 4C (do giáo viên khác dạy, tôi chỉ lấy kết quả để cùng với các đồng nghiệp trong tổ đối chứng)
Lớp 4B ( Lớp thực nghiệm): 34 học sinh
Lớp 4C ( Lớp đối chứng )   : 34 học sinh  
Kết quả như sau: 
	Lớp
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	Tỷ lệ %
	SL
	Tỷ lệ %
	SL
	Tỷ lệ %

	4B (LớpTN)
	5
	14,7
	24
	70,5
	5
	14,8

	4C (LớpĐC)
	5
	14,7
	25
	73,5
	4
	11,8


[bookmark: _Toc162117219][bookmark: _Toc162117480][bookmark: _Toc162162447]Sau khi xem bài của các em làm tôi thấy hình như các em không thực sự yêu thích môn toán và tự tin vào bài làm của mình nhiều em sau khi chọn đáp án xong lại tẩy xóa chọn đáp án khác. Với mong muốn giúp các có khởi nguồn về sáng tạo biến những ý tưởng của học sinh thành hiện thực để các em thể hiện hết khả năng sáng tạo của mình trong việc tự mình lĩnh hội kiến thức.
[bookmark: _Toc503365281]III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc162117220][bookmark: _Toc162117481][bookmark: _Toc162162448]       Biện pháp 1. Sáng tạo đồng hồ kết hợp trò chơi vận dụng giúp học sinh nâng cao khả năng xác định các dạng góc trong thực tiễn.
- Đối với biện pháp sáng tạo đồng hồ kết hợp trò chơi vận dụng sẽ giúp cho lớp học sôi động, khiến cho các em học sinh hứng thú hơn trong mỗi tiết học. Bên cạnh đó các hoạt động học tập được học thông qua các trò chơi, hay sáng tạo với các mô hình sẽ giúp học sinh chủ động lĩnh hội và tiếp thu kiến thức. Với các hình thức hoạt động theo nhóm sẽ giúp cho học sinh rèn luyện tinh thần đồng đội, khả năng làm việc nhóm. Tuy nhiên khi tổ chức hoạt động này lớp học sẽ ồn, dễ mất trật tự do các em quá hứng thú chính vì vậy giáo viên cần có những phương pháp quản lý hiệu quả để tránh làm ảnh hưởng đến lớp khác. 
Trong quá trình dạy học các tôi đã tổ chức cho học sinh xác định các góc trên đồng hồ, các em sẽ chuẩn bị trước mô hình đồng hồ hay tôi tổ chức cho các em chơi các trò chơi trải nghiệm sôi động có liên quan đến các góc trong thực tiễn. Sau đó giáo viên tổ chức cho các nhóm chia sẻ và giao lưu với nhau.
	[image: A clock with numbers on it
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	[image: A wooden clock with colorful blocks
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                                Hình ảnh một số mô hình đồng hồ
        Ví dụ bài 3 sách giáo khoa Toán 4 trang 49 Tại mỗi thời điểm xem đồng hồ thì kim giờ và kim phút tạo thành một góc.
a) Theo em, tại mỗi thời điểm: lúc 3 giờ, lúc 6 giờ, lúc 9 giờ thì góc giưa hai kim đó có số đo lần lượt bằng bao nhiêu?
b) Chỉ ra ba vị trí mà góc giữa hai kim là góc nhọn, góc tù.
         [image: A cartoon of a child and child
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          Với bài tập này tôi tổ chức cho các em sáng tạo với đồng hồ, tôi cho hai học sinh bắt cặp với nhau học sinh chuẩn bị đồng hồ đã chuẩn bị trước ở nhà để thực hiện. Tôi hướng dẫn học sinh cách thực hiện như sau:
     Học sinh 1: quay kim đồng hồ 
    Học sinh 2: quan sát đọc giờ tương ứng và cho biết góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 3 giờ là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt. 
Sau đó học sinh đổi thứ tự hỏi đáp cho nhau. Học sinh nào trả lời được nhiều hơn là học sinh đó thắng.
	[image: ]
	     Gia Bảo: Bạn có thể quay trên kim đồng hồ thể hiện giúp tớ vị trí mà góc giữa hai kim tạo bởi góc bẹt.
    Ngân: Thực hiện quay trên mô hình đồng hồ.

	[image: ]
	       Ánh Dương: Bạn hãy cho biết trên đồng hồ biểu thị mấy giờ? Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc gì?
     Thảo Vy: Trên đồng hồ hiển thị 9 giờ, kim giờ chỉ ở vị trí số 9, kim phút chỉ ở vị trí số 12, góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc vuông.


                         Hình ảnh minh họa học sinh hỏi đáp nhau
          Với trò chơi trải ngiệm sôi động tôi hướng tới:
         Mục tiêu: Nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, sự nhanh nhẹn và khả năng hiểu ý đồng đội.
         Cách chơi: Tôi chia lớp thành các nhóm với số lượng học sinh đều nhau, với mỗi bài tôi sẽ đưa ra những từ khóa cụ thể lần lượt học sinh của các nhóm diễn tả những yêu cầu của tôi bằng cơ thể nhanh và chính xác nhất là nhóm giành chiến thắng.
Ví dụ bài 3 SGK toán 4 trang 45: Hình ảnh góc được tạo ra trong mỗi hình dưới đây là góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt.
[image: A collage of images of a person doing exercises
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           Mục đích: Mục đích của trò chơi là giúp các em hiểu rõ hơn về khái niệm góc nhọn, góc tù, góc bẹt và phân biệt được ba loại góc đã học.
          Cách chơi: Lần lượt học sinh của mỗi nhóm dùng hai tay để miêu tả các loại góc, nhóm nào nhanh và chính xác nhất là nhóm chiến thắng. 
          Lần 1 tôi chia lớp thành 6 nhóm các nhóm cử một  học sinh nên thực hiện khi tôi hô to góc nào thì học sinh nhanh chóng tạo thành góc đó, bạn nào nhanh và chính xác là chiến thắng.
          Lần 2: Tôi cho thời gian là 2 phút, tìm tất cả các cách có thể tạo thành các loại góc với cơ thể của em. Nhóm nào tạo được nhiều góc nhất sẽ lên bảng trình diễn, nếu đúng thì sẽ chiến thắng, sai thì đến nhóm khác.
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        Góc nhọn
	[image: ]
         Góc tù
	[image: ]  
        Góc vuông
	[image: ]
     Góc bẹt


Hình ảnh minh họa
        Điểm mới: Việc sử dụng sáng tạo đồng hồ kết hợp với trò chơi vận dụng như một phương pháp thay thế cho việc thực hành luyện tập và khởi động, không chỉ khiến cho học sinh chủ động tích cực trong việc làm bài tập mà còn khiến cho giờ học trở nên sinh động vui vẻ bớt áp lực hơn cho các em học sinh. Không những thế những hoạt động ôn luyện và khởi động cũng được tiến hành hiệu quả hơn.
[bookmark: _Hlk131345962][bookmark: _Toc162162449]	Biện pháp 2: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Mái trường mến yêu’’ với yêu cầu tái hiện hai đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc 
[bookmark: _Toc161664385]        Đối với biện pháp này giáo viên sẽ phát động tới học sinh cuộc thi vẽ tranh “ Mái trường mến yêu” với yêu cầu tái hiện lại hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, học sinh sẽ thực hiện vẽ ở nhà và đến tiết học của bài em ôn lại những gì đã học các em sẽ mang bức tranh của mình đến lớp và đổi tranh vẽ cho nhau. Các bạn sẽ kiểm tra xem các chi tiết bản vẽ và tổng hợp đã đúng yêu cầu chưa rong tối đa 10 phút. 
[bookmark: _Toc161664386][bookmark: _Toc162117221][bookmark: _Toc162117482][bookmark: _Toc162162450]         Sau 10 phút giáo viên sẽ hỏi một học sinh số lượng chi tiết mà bức tranh em đã vẽ được. Giáo viên tiếp tục hỏi có bức tranh nào có số lượng lớn hơn không? Liên tục như vậy cho đến khi tìm ra bức tranh có nhiều chi tiết đúng nhất.
[bookmark: _Toc161664387][bookmark: _Toc162117222][bookmark: _Toc162117483][bookmark: _Toc162162451]         Trong thời gian học sinh kiểm tra ranh của bạn, giáo viên sẽ tham quan một vòng tranh của các bạn học sinh và chọn ra 10 bức tranh độc đáo, sinh động nhất. Giáo viên treo tranh lên bảng và cả lớp sẽ bỏ phiếu. Ban cán sự lớp cùng giáo viên sẽ kiểm phiếu và trao các giải:
· [bookmark: _Toc161664388][bookmark: _Toc162117223][bookmark: _Toc162117484][bookmark: _Toc162162452]Họa sĩ kĩ thuật tài năng (Học sinh có nhiều chi tiết đúng nhất)
· Họa sĩ sáng tạo tài năng ( học sinh vẽ đẹp nhất)
	[image: ]
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                                                      Tranh minh họa học sinh vẽ 
            Thông qua các hoạt động  này, các sản phẩm của học sinh vừa có thể trang trí lớp học hoặc trang trí góc học tập của mình. Hoạt động thi vẽ tranh giúp học sinh sẽ có hứng thú hơn trong việc làm bài tập vì học sinh là người tự hoạt động, trải nghiệm, giáo viên chỉ là người chỉ đạo, hướng dẫn học sinh. Học sinh làm bài tập dựa trên việc hiểu, ghi nhớ quy tắc nhưng có thể tái diễn lại hoạt động trải nghiệm để tự mình tìm ra kết quả. Với kết quả bài tập này, học sinh có thể treo ở lớp hoặc ở nhà để trang trí góc học tập của mình. Khi nhìn thấy tranh vẽ sẽ giúp các em ghi nhớ đồng thời có ấn tượng mạnh mẽ, tác động đến cảm xúc, tình cảm của các em với sản phẩm của mình thì sẽ làm cho các em dễ nhớ và nhớ lâu hơn. Đồng thời, khi làm việc nhóm tạo cho các em sự thích thú và động lực mạnh mẽ, cũng như sự thông cảm và cởi mở đối với cách tiếp cận hoạt 
động học khác nhau từ đó hình thành cho học sinh tinh thần đồng đội. 
[bookmark: _Toc161664389][bookmark: _Toc162117224][bookmark: _Toc162117485][bookmark: _Toc162162453]    Điểm mới: 
    Biện pháp tổ chức cuộc thi vẽ tranh  Mái trường mến yêu mang đến một điểm đột phá khi kết hợp giữa kiến thức Toán và Mĩ thuật. Trong quá khứ, các cuộc thi vẽ thường nhấn mạnh vào yếu tố thẩm mĩ, nghệ thuật mà ít chú ý đến việc áp dụng kiến thức từ các môn khác. Với yêu cầu tái hiện đường thẳng song song và vuông góc, cuộc thi không chỉ giúp học sinh thể hiện tài năng vẽ mà còn phát huy khả năng vận dụng kiến thức Toán vào thực tế. Điểm mới này giúp cuộc thi trở nên đa dạng và phong phú hơn, khuyến khích sự sáng tạo và tư duy toán học trong mỗi tác phẩm nghệ thuật.
[bookmark: _Toc503365282][bookmark: _Hlk131345993][bookmark: _Toc162117225][bookmark: _Toc162117486][bookmark: _Toc162162454]        Biện pháp 3: Làm diều tuổi thơ ứng dụng kiến thức về đường thẳng vuông góc
	Đối với biện pháp này, sau khi các em học xong bài hai đường thẳng vuông góc, vẽ hai đường thẳng vuông góc tôi sẽ phát động tới các em cuộc thi “Làm diều tuổi thơ” để ứng dụng kiến thức về đường thẳng vuông góc. Các em sẽ được vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành và trải nghiệm làm những đồ chơi, đồ dùng đơn giản từ những vật liệu có sẵn như: que kem, ống hút, thanh tre nhỏ, giấy báo, giấy màu, … để làm nên những khung tranh, máy bay, con diều, người tuyết và những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu: con mèo, con lạc đà, con cá, …
Qua hoạt động thực hành và trải nghiệm bằng những sản phẩm do các em tạo ra sẽ giúp các em mạnh dạn, tự tin, chủ động, tự giác và phát huy sự sáng tạo của bản thân, các em  hiểu được ý nghĩa của sự lao động, sáng tạo khi làm ra một sản phẩm và biết yêu quý và trân trọng thành quả của lao động, có thái độ biết ơn đối với người làm ra sản phẩm.
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                                    Hình ảnh minh họa sản phẩm diều của các em.
Điểm mới: Thông qua hoạt động làm diều tuổi thơ giáo viên chỉ là người định hướng, là người dẫn dắt, còn để cho các em tự chơi với nhau, và thông qua việc các em tự chơi với nhau ấy thì các em sẽ học được 1 điều gì đó, có thể là kiến thức ở trong nhà trường, có thể là kỹ năng xã hội thông qua hoạt động này”. Hoạt động làm diều giúp khám phá tất cả các khía cạnh khi làm và thả diều, dựa trên truyền thống của tổ tiên người Việt. Đồng thời khuyến khích tư duy tích cực ở người học. Tái kết nối với truyền thống thông qua khoa học, trò chơi và vui chơi. Dựa trên nền tảng truyền thống và văn hóa của Việt Nam, dành cho giáo dục tiểu học. Hoạt động làm diều giúp phát triển cho sự phát triển toàn diện của trẻ bao gồm: nhận thức, ngôn ngữ, cảm xúc, thể chất và sáng tạo. Về cảm xúc xã hội, thông qua hoạt động này học sinh có thể cảm nhận về vẻ đẹp của con diều, biết nói về con diều của mình. Năng lực giao tiếp phát triển ngôn ngữ, tinh thần hợp tác đoàn kết với bạn trong nhóm. Đồng thời thông qua việc chạy thả diều giúp học sinh được rèn luyện sức khỏe, cơ bắp, phản xạ, phối hợp của cơ thể. Cuối cùng, thông qua vật mẫu, hình ảnh các em tự sáng tạo, tưởng tượng theo ý tưởng  để làm được sản phẩm của mình.
[bookmark: _Toc503365283][bookmark: _Hlk131346044][bookmark: _Toc162117226][bookmark: _Toc162117487][bookmark: _Toc162162455]          Biện pháp 4. Tổ chức tham quan, khám phá thực tiễn để nâng cao khả năng nhận biết các đường thẳng song song và vuông góc.
          Với hoạt động tổ chức tham quan, khám phá thực tiễn sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sự phát triển năng lực học tập của học sinh. Thay vì học tập theo cách truyền thống nhàm chán, hoạt động tham quan khám phá thực tiễn sẽ tạo ra môi trường tương tác thú vị giúp học sinh hứng thú và tập trung hơn trong quá trình học tập. Nhờ tính chất thú vị của tham quan và khám phá thực tiễn học sinh sẽ có xu hướng tìm hiểu và tham gia tích cực hơn trong việc khám phá kiến thức. Ngoài ra tham quan khám phá thực tiễn còn giúp học sinh phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề tư duy logic và sáng tạo, khi học sinh phải áp dụng kiến thức để khẳng định hai đường thẳng có song song hay vuông góc trong thực tiễn không, không những vậy hoạt động này còn giúp các em hình thành hình thành kĩ năng làm việc nhóm, tạo sự cộng tác và gắn kết giữa các thành viên trong nhóm.
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Hình ảnh minh họa
          Điểm mới: Bên cạnh việc giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện, thực hành đo, xác định các góc vuông, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song xong biện pháp này còn giúp học sinh mở mang học hỏi nhiều kiến thức về ứng dụng của hình học trong thực tiễn. Không những vậy biện pháp này còn giúp học sinh phát triển khả năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp và kĩ năng thuyết trình trước đám đông.
[bookmark: _Toc503365284][bookmark: _Hlk131346115][bookmark: _Toc162117227][bookmark: _Toc162117488][bookmark: _Toc162162456]        Biện pháp 5: Thực hành trải nghiệm sáng tạo hình học thông qua mô hình phòng tranh.
	   Với biện pháp thực hành trải nghiệm sáng tạo thông qua mô hình phòng tranh giáo viên sẽ giao nhiệm vụ học tập cho cá nhân hoặc nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập khác nhau. Giáo viên cần thiết kế làm sao để giao nhiệm vụ cho đủ các nhóm hoặc có thể lặp lại nhiệm vụ ở các nhóm khác nhau. 
        Các bước thực hiện:
        Bước 1: Giáo viên sẽ giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
        Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ: Học sinh  sẽ thực hiện nhiệm vụ độc lập hoặc theo nhóm sau khi hoàn thành sẽ trưng bày các sản phẩm học tập như một phòng triển lãm tranh.
       Bước 3: Tổ chức triển lãm tranh
       Nhiệm vụ thực hiện sản phẩm được giáo viên giao về nhà cho cá nhân, hoặc các nhóm  hoàn thiện trong 1 tuần, đến tiết Hướng dẫn học lớp sẽ tổ chức triển lãm tranh. Giáo viên xếp bàn ghế gọn vào khu vực giữa lớp học, tạo không gian xung quanh phòng học để các nhóm trưng bày tác phẩm của mình. Giáo viên chia lớp thành 6 khu vực để học sinh có thể tham quan tự do tất các tác phẩm của các nhóm.
       Giáo viên điều phối các nhóm  di chuyển để tránh tạo ra tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập của các lớp bên cạnh. Đồng thời điều phối các học sinh di chuyển quan sát đều tranh, tránh tập trung quá đông vào một tranh tại một thời điểm.
       Mỗi học sinh khi đi triển lãm cần mang theo một quyển vở và một cái bút để ghi lại những nhận xét đánh giá  của mình về các tranh của nhóm bạn.
       Các nhóm cử đại diện hoặc các thành viên thay phiên nhau thuyết trình về tác phẩm của mình để tất cả các thành viên trong nhóm đều có cơ hội tham gia triển lãm, tham quan tác phẩm của các nhóm khác.
      Bước 4: Nhận xét đánh giá thống nhất kiến thức kết luận.
      Học sinh sẽ chỉ ra những nội dung kiến thức sai lệch thiếu sót của từng tranh, từng nội dung bài học, bổ sung những kiến thức còn thiếu. Giáo viên nhận xét kết luận.
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Hình ảnh minh họa học sinh thể hiện hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc bằng băng giấy 
[bookmark: _Toc100784328][bookmark: _Toc503365288]         Điểm mới: Biện pháp thực hành trải nghiệm sáng tạo thông qua mô hình phòng tranh học sinh có cơ hội hợp tác, trao đổi ý kiến và cùng nhau xây dựng giải quyết vấn đề. Điểm mới ở đây là tạo ra môi trường tương tác, thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua kĩ năng thảo luận, tranh luận và chia sẻ ý kiến làm việc nhóm.
[bookmark: _Toc162162457]IV. KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG
1. Kết quả đạt được
       - Trong năm học vừa qua tôi thường áp dụng các giải pháp trên vào quá trình giảng dạy và học tập của học sinh trong chương phân số rất khả quan.
      + Thông qua các hình ảnh, tranh vẽ và trải nghiệm học sinh tích cực, chủ động trong việc học đồng thời hình thành các kĩ năng, kĩ xảo.
      + Học sinh vận dụng tốt các kiến thức về hình học vào làm tốt các bài tập trong phần toán có yếu tố hình học.
      + Học sinh vận dụng tốt các kiến thức hình học vào trong thực tiễn, biết liên hệ giải quyết các vấn đề trong thực tế.
      + Đối với các em có học lực chưa tốt cũng tham gia vào việc làm bài tập và 
biết áp dụng vào trong việc giải toán có yếu tố hình học.
· Cụ thể, tôi cho các con làm bài khảo sát giữa học kì II và thu được kết quả như sau:
· Lớp  4D ( Lớp thực nghiệm) : 34 học sinh
· Lớp  4C ( Lớp đối chứng ): 34 học sinh  
	Lớp
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	Tỷ lệ %
	SL
	Tỷ lệ %
	SL
	Tỷ lệ %

	4B (LớpTN)
	20
	58,2
	14
	41,3
	0
	0

	4C (LớpĐC)
	10
	29,4
	23
	67,7
	1
	2,9


 Nhận xét: So với  khảo sát trước khi triển khai đề tài, tôi nhận thấy kết quả thật đáng mừng, lớp 4B không còn học sinh nào ở mức chưa hoàn thành, bài đạt mức hoàn thành tốt tăng lên.      
Với những biện pháp tôi tiến hành ở trên trong khi dạy toán cho học sinh ở lớp 4 đã giúp cho bản thân tôi và học sinh tự tin, chủ động hơn trong các tiết học toán. 
[bookmark: _Toc162117228][bookmark: _Toc162117489][bookmark: _Toc162162458]2. Ứng dụng
[bookmark: _Toc162117229][bookmark: _Toc162117490][bookmark: _Toc162162459]- Biện pháp này của tôi đã được tôi áp dụng thành công và mang lại hiệu quả dạy học cao tại học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Biện pháp này có thể  ứng dụng vào việc dạy học môn Toán và nhiều môn học khác cho học sinh lớp 4 và các khối lớp khác trong phạm vi trường, huyện, tỉnh, thành phố.
C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc100486530][bookmark: _Toc100488643][bookmark: _Toc100784329][bookmark: _Toc162117230][bookmark: _Toc162117491][bookmark: _Toc162162460]  I. KẾT LUẬN.
Qua một thời gian giảng dạy, với vốn kinh nghiệm của bản thân cùng sự tham khảo ý kiến, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, tôi nhận thấy: muốn dạy tốt phân môn Toán nói chung và mảng kiến thức có liên quan đến yếu tố hình học, cần lưu ý:
[bookmark: _Toc162117231][bookmark: _Toc162117492][bookmark: _Toc162162461]1. Đối với giáo viên:
- Nghiên cứu kỹ bài dạy trước khi đến lớp để có phương pháp – hình thức tổ chức thích hợp tạo hứng thú học tập cho học sinh.
- Nắm vững đặc trưng của mỗi dạng toán từ đó có sự định hướng quan sát hợp lí cho từng dạng bài nhất định.
- Tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm trực tiếp với từng dạng bài trong giờ học hoặc trước khi lên lớp.
- Dự kiến những tình huống có thể xảy ra để chủ động được nội dung bài giảng. Động viên, khích lệ học sinh kịp thời để các em tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập.
- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua dự giờ thăm lớp, đọc tài liệu để nâng cao hiểu biết cho bản thân.
[bookmark: _Toc162117232][bookmark: _Toc162117493][bookmark: _Toc162162462]2. Đối với học sinh:
- Phải nắm vững các kiến thức có liên quan đến yếu tố hình học.
- Rèn luyện phương pháp học tập trải nghiệm trong giờ học và trong cuộc sống hàng ngày
[bookmark: _Toc503365289]- Có sổ tay ghi chép. Ghi lại những bài toán thú vị,
[bookmark: _Toc162162463]II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực.
- Giáo viên là hướng dẫn, học sinh sẽ là người tìm ra kiến thức và áp dụng kiến thức đó vào làm bài tập. Khi các em gặp khó khăn trong vận dụng, giáo viên sẽ là người giúp đỡ các em.
- Trong các tiết ôn luyện buổi chiều, giáo viên cần tăng cường chú ý đến các em còn chậm trong việc làm bài tập có yếu tố hình học để có biện pháp giúp đỡ các em, cho các em làm bài tập từ dễ đến khó.
- Để các em học sinh thành thạo trong việc vận dụng giải các bài toán có yếu tố hình học, giáo viên tăng cường cho các em tìm thêm nhiều ví dụ khác. Giáo viên cho đa dạng các bài tập để học sinh vận dụng nhiều lần các yếu tố có liên quan đến hình học vào giải bài tập, giúp các em nắm vững kiến thức và nhớ lâu hơn.
- Đối với mỗi bài học, tiết học, giáo viên tăng cường thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học theo hướng tối đa hóa cơ hội trải nghiệm của học sinh.
- Giáo viên cần huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho việc dạy học     (que tính, thước gỗ, đất sét,…), đồ dùng giáo viên tận dụng hoặc tự tạo ra ( cân cân bằng, chai lọ,…), kể cả nguồn lực trong tự nhiên (lá cây, sỏi, cành cây,…).
- Thành lập một vài câu lạc bộ về học thuật, trò chơi vì nó sẽ giúp ích trong việc phát triển tư duy toán học. Ví dụ như câu lạc bộ Toán hình học, câu lạc bộ này do giáo viên lập ra, sinh hoạt hàng tuần. Giáo viên hướng dẫn và cho bài tập, trò chơi về các bài toán có yếu tố hình học.
[bookmark: _Toc100486531][bookmark: _Toc100488644]- Luôn lắng nghe ý kiến của các thành viên trong tổ, cùng nhau đóng góp, xây dựng các phương pháp, hình thức dạy học đã nghiên cứu để phát huy tối đa các điểm mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế.
[bookmark: _Toc100784330][bookmark: _Toc162117233][bookmark: _Toc162117494][bookmark: _Toc162162464] III. KHUYẾN NGHỊ.
[bookmark: _Toc162117234][bookmark: _Toc162117495][bookmark: _Toc162162465]1. Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo:
- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, tăng cường mở thêm các lớp bồi dưỡng về chuyên môn và xây dựng
nhiều tiết dạy học mẫu để cho giáo viên được trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm. 
- Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm dạy Toán ở cấp Tiểu học.
- Mỗi năm học Phòng giáo dục và Sở giáo dục nên chọn các sáng kiến tốt in thành các tập san theo môn học để cung cấp cho các trường làm tài liệu sinh hoạt chuyên môn.
[bookmark: _Toc162117235][bookmark: _Toc162117496][bookmark: _Toc162162466]2.  Đối với trường Tiểu học:
2.1. Với Ban giám hiệu:
- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học hiện đại cho các phòng học, bổ sung sách tham khảo cho giáo viên và học sinh về các môn học. 
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các chuyên đề, hội thảo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. 
- Chỉ đạo tổ chuyên môn khối 4 - 5 xây dựng các chuyên đề Toán để cùng nhau rút kinh nghiệm về phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
2.2. Với  giáo viên:
          - Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, từ đó lựa chọn thiết kế nội dung hình thức dạy học phù hợp.
         - Tổ chức dạy học sao cho mọi học sinh được học nhất là những em còn hay rụt rè thiếu tự tin.
         -  Giáo viên cần khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất , sưu tầm các vật liệu đơn giản để làm đồ dùng trong dạy học.  
         - Chuẩn bị hệ thống câu hỏi chu đáo, tranh ảnh,...phong phú nhưng gần gũi, phù hợp nội dung bài dạy, phù hợp với học sinh, tổ chức linh hoạt phương pháp, hình thức dạy học, phát huy tối đa năng lực của học sinh, nhất là học sinh khá, giỏi. 
        - Cần giúp cho học sinh biết tự giác, chịu khó học hỏi, , cũng như sẵn sàng 
chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thường xuyên động viên, khích lệ học sinh khi các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
      		Trên đây là một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy các bài toán có yếu hình học. Tôi đã vận dụng trong quá trình dạy học và mang lại hiệu quả cao cho các tiết dạy. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của các cấp lãnh đạo cùng thầy cô, đồng nghiệp để đề tài của tôi hoàn thiện hơn và được áp dụng vào giảng dạy ngày càng có hiệu quả hơn.

2
       	Tôi xin chân thành cảm ơn!
[bookmark: _Toc503365290][bookmark: _Toc162117236][bookmark: _Toc162117497][bookmark: _Toc162162467]TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. 200 câu hỏi đáp về dạy Toán ở Tiểu học – Tác giả Phạm Đình Thực – Nhà xuất bản Giáo dục.
2. Các phương pháp dạy học hiệu quả - Người dịch Nguyễn Hồng Vân – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3. Giáo dục học ở Tiểu học – Tác giả Lê Thị Thanh Chung – Nhà xuất bản Giáo dục
4. Tài liệu bồi dưỡng chương trình và sách giáo khoa
5. Cẩm nang phương pháp sư phạm – Tác giả Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thị Thúy, Lê Viết Chung- Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
6. Vui chơi với số và hình – tác giả Nguyễn Đức Tuấn – nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội


























[bookmark: _Toc162117237][bookmark: _Toc162117498][bookmark: _Toc162162468]PHỤ LỤC VÀ CÁC MINH CHỨNG CỦA ĐỀ TÀIPhụ lục I

1. BẢNG KHẢO SÁT TRẺ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NỘI DUNG KHẢO SÁT

	
	
	Có tiến bộ trong học tập
	Hăng hái phát biểu xây dựng bài
	Đi học đều
	Không nói chuyện riêng trong giờ
	Tích cực tham gia các hoạt động

	1
	Mai Như Bảo An
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Phạm Vũ Bảo Anh
	x
	
	x
	x
	x

	3
	Đinh Ngọc Bảo Châu
	
	x
	x
	x
	x

	4
	Nguyễn Bảo Chi
	x
	x
	x
	
	x

	5
	Bùi Tiến Dương
	
	
	x
	x
	x

	6
	Nguyễn Thị Ánh Dương
	
	x
	x
	
	x

	7
	Nguyễn Trung Hiếu
	x
	
	x
	x
	x

	8
	Nguyễn Duy Hiếu
	
	x
	x
	
	

	9
	Nguyễn Duy Hiếu
	x
	
	x
	x
	x

	10
	Nguyễn Duy Kiên
	
	
	x
	
	

	11
	Đào Phương Linh
	
	x
	x
	
	x

	12
	Hoàng Quỳnh Mai
	x
	x
	
	x
	x

	13
	Nguyễn Duy Quyết
	
	
	x
	
	x

	14
	Nguyễn Duy Tân
	
	x
	x
	x
	

	15
	Tạ Gia Phú
	x
	x
	x
	
	x

	16
	Phạm Thanh Thiện
	
	
	x
	
	

	17
	Ngô Thanh Thảo
	x
	
	x
	x
	x

	18
	Nguyễn Văn Thảo
	x
	
	x
	x
	

	19
	Cao Duy Toàn
	
	
	x
	
	x

	20
	Tạ Thị Hương Trà
	x
	x
	x
	x
	x

	21
	Lại Thành Trung
	
	
	x
	
	

	22
	Đỗ Hữu Tú
	
	
	
	x
	x

	23
	Mai Anh Tú
	
	x
	x
	
	x

	24
	Phan Thanh Phong
	
	
	
	x
	x

	25
	Nguyễn Bích Ngân
	
	
	x
	
	

	26
	Vũ Trương Thảo Vy
	
	
	x
	
	x

	27
	Tạ Triệu Vy
	x
	
	x
	x
	

	28
	Nguyễn Tạ Hà Vy
	
	
	
	
	

	29
	Đặng Trường Vũ
	x
	
	
	
	x

	30
	Trần Văn Sơn
	
	
	
	
	x

	31
	Nghiêm Xuân Nam
	
	
	x
	
	

	32
	Đào Tú Linh
	
	
	
	x
	x

	33
	Đỗ Tú Tài
	
	
	x
	
	

	34
	Lê Gia Bảo
	
	x
	x
	
	x

	
	TỔNG SỐ 
	12
	13
	27
	15
	23

	
	Tỷ lệ %
	37,5
	40,6
	84,3
	46,8
	71,8


* Những học sinh “ Đạt” đánh dấu “ x”.
2. BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TRẺ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP












Phụ lục II


3. BẢNG KHẢO SÁT TRẺ SAU KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Có tiến bộ trong học tập
	Hăng hái phát biểu xây dựng bài
	Đi học đều
	Không nói chuyện riêng trong giờ
	Tích cực tham gia các hoạt động

	1
	Mai Như Bảo An
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Phạm Vũ Bảo Anh
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Đinh Ngọc Bảo Châu
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Nguyễn Bảo Chi
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	Bùi Tiến Dương
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	Nguyễn Thị Ánh Dương
	x
	x
	x
	
	x

	7
	Nguyễn Trung Hiếu
	x
	x
	x
	x
	x

	8
	Nguyễn Duy Hiếu
	x
	x
	x
	
	x

	9
	Nguyễn Duy Hiếu
	x
	x
	x
	x
	x

	10
	Nguyễn Duy Kiên
	
	x
	x
	x
	x

	11
	Đào Phương Linh
	x
	x
	x
	x
	x

	12
	Hoàng Quỳnh Mai
	x
	x
	x
	x
	x

	13
	Nguyễn Duy Quyết
	
	
	x
	x
	x

	14
	Nguyễn Duy Tân
	x
	x
	x
	x
	x

	15
	Tạ Gia Phú
	x
	x
	x
	x
	x

	16
	Phạm Thanh Thiện
	
	x
	x
	x
	x

	17
	Ngô Thanh Thảo
	x
	x
	x
	x
	x

	18
	Nguyễn Văn Thảo
	x
	x
	x
	x
	x

	19
	Cao Duy Toàn
	x
	x
	x
	x
	x

	20
	Tạ Thị Hương Trà
	x
	x
	x
	x
	x

	21
	Lại Thành Trung
	x
	x
	x
	x
	x

	22
	Đỗ Hữu Tú
	x
	x
	x
	
	x

	23
	Mai Anh Tú
	x
	x
	x
	x
	x

	24
	Phan Thanh Phong
	
	x
	x
	x
	x

	25
	Nguyễn Bích Ngân
	x
	x
	x
	x
	x

	26
	Vũ Trương Thảo Vy
	x
	x
	x
	x
	x

	27
	Tạ Triệu Vy
	x
	x
	x
	x
	x

	28
	Nguyễn Tạ Hà Vy
	x
	x
	x
	x
	x

	29
	Đặng Trường Vũ
	x
	x
	x
	x
	x

	30
	Trần Văn Sơn
	x
	x
	x
	x
	x

	31
	Nghiêm Xuân Nam
	x
	x
	x
	x
	x

	32
	Đào Tú Linh
	x
	
	x
	x
	

	33
	Đỗ Tú Tài
	
	
	x
	x
	x

	34
	Lê Gia Bảo
	
	x
	x
	x
	x

	
	TỔNG SỐ 
	30
	31
	34
	31
	33

	
	Tỷ lệ %
	88,2
	91,11
	100
	91,11
	97,0


* Những học sinh “ Đạt” đánh dấu “ x”.

4. BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TRẺ SAU KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP


Học sinh đạt	
Có tiến bộ trong giờ học	Hăng hái phát biểu xây dựng bài	Đi học đều	Không nói chuyện riêng trong giờ học	Tích cực tham gia các hoạt động	12	13	27	15	23	Học sinh chưa đạt	
Có tiến bộ trong giờ học	Hăng hái phát biểu xây dựng bài	Đi học đều	Không nói chuyện riêng trong giờ học	Tích cực tham gia các hoạt động	22	21	7	19	11	Column1	
Có tiến bộ trong giờ học	Hăng hái phát biểu xây dựng bài	Đi học đều	Không nói chuyện riêng trong giờ học	Tích cực tham gia các hoạt động	



Học sinh đạt	Có tiến bộ trong giờ học	Hăng hái phát biểu xây dựng bài	Đi học đều	Không nói chuyện riêng trong giờ học	30	31	34	33	Học sinh chưa đạt	Có tiến bộ trong giờ học	Hăng hái phát biểu xây dựng bài	Đi học đều	Không nói chuyện riêng trong giờ học	4	3	0	2.8	Column1	Có tiến bộ trong giờ học	Hăng hái phát biểu xây dựng bài	Đi học đều	Không nói chuyện riêng trong giờ học	
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